
2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Tin học S 1234 1234 1234 1234 1234

Phan Thị Mỹ Dung

Bùi Thanh Tùng
C 1234 1234 1234 1234

Pháp luật S 123

Lê Thị Thảo C 789 678 678

Giáo dục chính trị S 1243 1234

Đinh Thị Thục C 6789 6789 6789

Giáo dục thể chất S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 123

Phan Văn Hưởng C

Sinh hoạt chủ nhiệm S SH SH SHDC

Nguyễn Hoàng Huynh C

2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Tin học S 123 123

Phan Thị Mỹ Dung

Bùi Thanh Tùng
C 123

Pháp luật S

Lê Thị Thảo C 678

Giáo dục chính trị S 1234 45

Đinh Thị Thục C 6789

Giáo dục thể chất S 123

Phan Văn Hưởng C

Nguội cơ bản S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 123

Nguyễn Hoàng Huynh C 1234 123 123

Sinh hoạt chủ nhiệm S SH SH SHDC

Nguyễn Hoàng Huynh C

Trần Văn Trung Trần Minh Triết

A2 109 30

Sân tập 30

Văn hóa

Sinh hoạt chính trị

Phòng máy 45

A2 109

Phòng máy 45

A2 109 15

Xưởng 

nguội

Hậu Giang, ngày         tháng           năm 2022

DUYỆT CỦA BGH P. TRƯỞNG KHOA

(Đã ký) (Đã ký)

45
Văn hóa Văn hóa

A2.211

Tuần 45 (31/10- 6/11/2022)Tuần 44 (24/10- 30/10/2022)

15

Tuần 46 (7/11- 13/11/2022)

Thứ Thứ Thứ ThứMôn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 43 (17/10- 23/10/2022)

A2 109 30

Sân tập 30

A2.211

Tuần 41 (03/10- 9/10/2022) Tuần 42 (10/10- 16/10/2022)

Thứ ThứMôn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 39 (19/9- 25/9/2022) Tuần 40 (26/9- 2/10/2022)

T
h

i k
ết th

ú
c

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

LỊCH HỌC HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2022-2023
Lớp: Trung cấp Cắt gọt kim loại K17

Địa điểm giảng dạy: Đào tạo 1



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Vẽ kỹ thuật S 123 123 123 123 123 123 123 123 123

Nguyễn Hoàng Huynh C 123 123 123 123 123 123

Cơ kỹ thuật S 123 123 123 123

Nguyễn Hoàng Huynh C 123

Sinh hoạt chủ nhiệm S SH SH SHDC

Nguyễn Hoàng Huynh C

2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Hàn khí S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 123

La Văn Lợi C 1234 123 1234 123

Dung sai-Đo lường kỹ 

thuật
S 123 123 123 123 1234 1234

La Văn Lợi C 1234 123 123

Sinh hoạt chủ nhiệm S SH SH SHDC

Nguyễn Hoàng Huynh C

Trần Minh Triết

A2.211 15

Văn hóa

Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Văn hóa
A2.211 45

Địa điểm giảng dạy: Đào tạo 1

Môn học/ Môđun

Giáo dục sức khỏe sinh sản/

sức khỏe tình dục/HIV

Văn hóa

A2.211 30

Văn hóa Văn hóa

Xưởng 

nguội
45

Văn hóa Văn hóa

A2.211

Hậu Giang, ngày         tháng           năm 2022

DUYỆT CỦA BGH P. TRƯỞNG KHOA

(Đã ký) (Đã ký)

Trần Văn Trung

Tuần 01 (26/12- 01/01/2023) Tuần 02 (02/01- 08/01/2023)

Thứ Thứ Thứ ThứMôn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 51 (12/12- 18/12/2022) Tuần 52 (19/12- 25/12/2022)

A2.211

Thứ

Tuần 47 (14/11- 20/11/2022) Tuần 48 (21/11- 27/11/2022) Tuần 49 (28/11- 04/12/2022) Tuần 50 (05/12- 11/12/2022)

Thứ

LỊCH HỌC HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2022-2023
Lớp: Trung cấp Cắt gọt kim loại K17

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

T
h

i k
ết th

ú
c



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Tiện trụ ngắn, trụ dài 

l>>10d
S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Nguyễn Hoàng Huynh C 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Sinh hoạt chủ nhiệm S SH SHDC

Nguyễn Hoàng Huynh C

2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Tiện trụ ngắn, trụ dài 

l>>10d
S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Nguyễn Hoàng Huynh C 1234 123 1234 123 123

Sinh hoạt chủ nhiệm S SH SH

Nguyễn Hoàng Huynh C

2 3 4 5 6 7 CN

Sinh hoạt chủ nhiệm S

Nguyễn Hoàng Huynh C

(Đã ký) (Đã ký)

Trần Văn Trung Trần Minh Triết

Hậu Giang, ngày         tháng           năm 2022

DUYỆT CỦA BGH

Văn hóa

P. TRƯỞNG KHOA

Thi, chấm thiA2.211

Xưởng tiện 105

Văn hóa Văn hóa

ThứMôn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 11 (06/03- 12/03/2023)

Thi, chấm thi

A2.211

Tuần 09 (20/02- 26/02/2023) Tuần 10 (27/02- 05/03/2023)

Thứ Thứ Thứ ThứMôn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 07 (06/02- 12/02/2023) Tuần 08 (13/02- 19/02/2023)

A2.211

Tuần 06 (30/01- 05/02/2023)

Thứ Thứ

Xưởng tiện 105

Nghĩ tết nguyên đánVăn hóa

LỊCH HỌC HỌC KỲ 1- NĂM HỌC 2022-2023
Lớp: Trung cấp Cắt gọt kim loại K17

Địa điểm giảng dạy: Đào tạo 1

Môn học/ Môđun Phòng học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 03 (09/01- 15/01/2023) Tuần 04 (16/01- 22/01/2023) Tuần 05 (23/01- 29/01/2023)

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

T
h
i k

ết th
ú
c


	TC CẮT GỌT K17

